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PHẦN I. MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài
Ngày nay trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập toàn cầu thì việc sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp đóng một vai trò hết sức quan trọng, hiện nay có trên 2/3 số nước trên thế giới sử dụng tiếng Anh và xem nó như là một công cụ giao tiếp, trao đổi, giao lưu văn hóa, thương mại. 

Giáo dục Việt Nam cũng đã và đang có những bước chuyển biến tích cực trong việc dạy học ngoại ngữ nhằm đáp ứng những yêu cầu hội nhập của xã hội. Trong quyết dịnh số: 1400/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” có nêu rõ mục tiêu chung “... đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

Thông tư cũng nêu rõ nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai chương trình mới đào tạo ngoại ngữ bắt buộc ở cấp học phổ thông đạt các bậc trình độ như sau: tốt nghiệp tiểu học đạt trình độ bậc 1 theo KNLNN; tốt nghiệp trung học đạt trình độ bậc 2 theo KNLNN; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trình độ bậc 3 theo KNLNN.”

KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau: 

	KNLNNVN
	CEFR

	Sơ cấp


	Bậc 1
	A1 

	
	Bậc 2
	A2 

	Trung cấp


	Bậc 3
	B1 

	
	Bậc 4
	B2

	Cao cấp


	Bậc 5
	C1 

	
	Bậc 6
	C2 


(Thông tư Số: 01/2014/TT-BGDĐT)
Bên cạnh đó, từ năm học 2018 - 2019 môn tiếng Anh được chọn là một trong bốn môn thi bắt buộc khi xét tuyển vào lớp 10 THPT. Điều đó cho thấy môn học này ngày càng được quan tâm và chú trọng. Vậy để có kết quả tốt khi các con học sinh thi vào lớp 10 THPT đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực rất lớn từ phía học sinh còn là sự lao động sáng tạo không mệt mỏi từ các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh lớp 9.  TC "1. Lý do chọn đề tài" \f C \l "1" 

Hiện nay trong các trường THCS, vấn đề ôn thi tuyển sinh vào 10 THPT nói chung và môn Tiếng Anh nói riêng rất được chú trọng. Các trường đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trăn trở trong việc dạy ôn tuyển sinh cho học sinh. Vì thế đặt ra cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh 9 nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương pháp dạy học phù hợp.
Với cấu trúc đề thi môn tiếng Anh trong đề thi vào lớp 10 THPT, thời lượng làm bài là 60 phút trong đó bao gồm 5 câu bài đọc hiểu còn lại là các dạng bài tập khác thì phần đọc hiểu chiếm một vị trí khá quan trọng trong cấu trúc của đề thi này. Bài đọc hiểu thường là một phần khiến nhiều học sinh e ngại đặc biệt là những em sức học trung bình yếu bởi độ dài, khó, nhiều từ vựng và đòi hỏi phải có kỹ năng, kiến thức tổng hợp để trả lời được hết các câu hỏi liên quan. 

Hiểu được vai trò của nó trong mức độ thành công của một bài thi, hơn ai hết giáo viên phải là người hướng dẫn và định hướng để các em có thể làm bài thi hiệu quả hơn và không còn sợ làm bài đọc. Do đó tôi đã rất băn khoăn làm sao có thể tìm ra một phương pháp giúp các em có thể luyện tập kỹ năng này một cách hiệu quả. Chính vì thế tôi đã chọn chuyên đề  “Một số biện pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh”. 
II. Phạm vi, đối tượng của đề tài 
- Về phạm vi không gian: Trường THCS Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Về phạm vi thời gian: Thực hiện từ đầu năm học 2021 – 2022

- Về đối tượng: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi vào 10 môn Tiếng Anh cho học sinh khối lớp 9 ở trường THCS Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Mục đích của đề tài


Sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh” Trong phạm vi sáng kiến này tôi tập trung phân tích các kỹ năng rèn cho học sinh làm dạng bài tập đọc hiểu mà tôi đã đưa vào áp dụng thực tế ôn luyện cho các em. Hướng dẫn cụ thể các kĩ năng đọc, giới thiệu cụ thể cách nhận diện các dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu, cách xác định thông tin trong đoạn văn để đưa ra câu trả lời đúng nhất. Từ đó các em thực hành luyện tập làm các bài đọc trong các đề thi. Nhằm giúp các em tiếp cận bài đọc hiểu bớt khó khăn hơn và mang lại hiệu quả trong các bài thi Tiếng Anh nói chung và kỳ thi vào 10 THPT nói riêng.    
PHẦN II. NỘI DUNG


I. Cơ sở lý luận



Như chúng ta đã biết, hiện nay việc học Tiếng Anh đang là xu hướng của thời đại. Tuy nhiên, Tiếng Anh là một ngoại ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, do đó việc giảng dạy đã là một việc khó, để học sinh tiếp thu và vận dụng vào cuộc sồng còn khó khăn hơn. Sự giao tiếp rộng rãi với các nước trên thế giới bằng Tiếng Anh ngày càng được quan tâm hơn. Cách học Tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả là một vấn đề khá rộng và khó nói chi tiết cụ thể được vì mỗi đối tượng học Tiếng Anh với mục đích riêng của từng giai đoạn thì lại có phương pháo cho từng đối tượng đó. Học Tiếng Anh với mục đích giao tiếp phục vụ cho công việc thì ta cần chú trọng vào phát triển kĩ năng thực hành như nghe và nói, còn với đối tượng học Tiếng Anh với mục đích thi cử thì người dạy lại phải tập trung nhiều hơn dạy kỹ năng làm bài kết hợp nhiều kỹ năng mang tính hàn lâm hơn như đọc, viết và bổ sung ngữ pháp. Là một giáo viên ôn tập cho học sinh ôn thi vào 10, thì có thể nói trách nhiệm và vai trò của người thầy lại càng quan trọng. Người dạy phải tìm ra một phương pháp hiệu quả để hướng dẫn và định hướng học sinh của mình làm bài đạt kết quả cao nhất. 


Kỹ năng đọc hiểu là một kỹ năng quan trọng không chỉ vì nó chiếm nhiều điểm trong cấu trúc bài thi mà nó còn là một kỹ năng thực tế mà đối với bất kỳ một người học Tiếng Anh nào cũng cần nên làm chủ nó. Kỹ năng đọc nói chung giúp chúng ta thu thập thông tin và kỹ năng đọc trong Tiếng Anh nói riêng không những giúp chúng ta tiếp cận thông tin mà còn giúp chúng ta biết thêm nhiều từ vựng và cấu trúc để phục vụ cho các kỹ năng khác như kỹ năng viết và nói. Vậy cần nắm được dạng bài, có kĩ năng trả lời câu hỏi đọc hiểu ở cả mức độ nhận biết và thông hiểu. Làm tốt kỹ năng đọc hiểu đồng nghĩa với việc góp phần nâng cao chất lượng chung cho bài thi.

II. Khảo sát thực trạng vấn đề

Thực tế, năm học 2020-2021, phổ điểm thi vào 10 THPT môn Tiếng Anh tại trường tôi đang công tác chưa cao, tỉ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình còn thấp (8/66=12,12%); tỉ lệ điểm dưới trung bình (58/66=87,88%). 

Năm học 2021-2022, tôi được phân công giảng dạy môn Tiếng Anh 9, đầu năm học đã tiến hành khảo sát, kết quả cụ thể:

Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát đầu năm

	Thời gian
	Tổng số HS
	Điểm

1 -> 3,5
	Điểm

4 -> 4,5
	Điểm

5 -> 7,5
	Điểm

8 -> 10
	Điểm TB

	Khảo sát

đầu năm
	98
	17
	35
	45
	5
	3,6


Qua khảo sát có thể thấy rằng, tỉ lệ học sinh điểm dưới 5 chiếm khá cao: 52/98=53,1 %; điểm trung bình chỉ đạt 3,6.
 

Chất lượng bài đọc hiểu trong đề khảo sát như sau:

Bảng 2. Biểu tổng hợp kết quả làm bài đọc hiểu

	Số câu hỏi
	Tổng số HS
	5 câu
	4 câu
	3 câu
	2 câu
	1 câu
	0 câu

	Số HS 

làm đúng
	98
	2
	17
	31
	36
	9
	3



Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy những nguyên nhân nổi bật sau:

Đa số học sinh có tâm lí sợ học ngoại ngữ, hơn nữa chưa xác định rõ ràng mục đích học tập, chưa biết đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu. Nhiều em học sinh chưa tìm ra cho mình phương pháp học phù hợp nên kết quả học tập chưa đạt như mong muốn. 

Các em bị rỗng kiến thức, hạn chế từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong cấp học cũng nắm chưa chắc. Chưa có kĩ năng làm các dạng bài trong đề thi. Đặc biệt với dạng bài đọc hiểu, các em lại càng ngại làm hơn bởi độ dài, khó, nhiều từ vựng và đòi hỏi phải có kỹ năng, kiến thức tổng hợp để trả lời được hết các câu hỏi liên quan. 

Trước thực tế đó tôi luôn suy nghĩ và trăn trở: Làm thế nào để giúp các em học sinh không còn e sợ làm bài đọc hiểu? Từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh 9, đặc biệt là kết quả thi vào lớp 10. Với những bài học kinh nghiệm học hỏi được từ đồng nghiệp và từ chính thực tế giảng dạy của mình, tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân trong việc hướng dẫn, rèn cho các em kĩ năng làm bài đọc hiểu trong các đề thi Tiếng Anh cũng như đề thi vào lớp 10 THPT.


Vì vậy, trong khuôn khổ của đề tài, tôi xin trình bày một số giải pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu để khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh nói chung và chất lượng ôn thi vào 10 THPT nói riêng.  

Đưa ra đề tài này, tôi tập trung vào giải quyết những nội dung còn hạn chế, yếu kém, đảm bảo sự đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả, cụ thể:

Thấy sự cần thiết của việc vận dụng linh hoạt kĩ năng đọc vào làm bài. 

Vai trò quan trọng trong việc xác định đúng các dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu 
  Biết cách xác định thông tin trong đoạn văn để tìm ra câu trả lời đúng nhất cho từng dạng câu hỏi. Bên cạnh đó coi trọng việc kiểm tra đánh giá học sinh nhằm tạo cho học sinh tích cực tự học góp phần nâng cao kết quả học tập. 
III. Một số biện pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh
1. Biện pháp 1: Rèn các kỹ năng đọc cơ bản
1.1. Mục tiêu: Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của bài thi Tiếng Anh vào 10 là sự phân chia thời gian cho hợp lý. Trong thời lượng 60 phút với 
5 câu trắc nghiệm, đặc biệt vất vả hơn đối với bài đọc hiểu dài 200 - 250 từ; như vậy nếu học sinh không có phương pháp làm nó một cách hiệu quả thì phải khẳng định rằng các em sẽ bị thiếu thời gian. Có thể xảy ra tình trạng hết thời 
gian làm bài mà nhiều phần học sinh chưa làm hết. Để giải quyết vấn đề này trước tiên học sinh cần nắm được một số kỹ năng cơ bản khi làm bài đọc hiểu. Dưới đây là hai kỹ năng rất cần thiết đối với học sinh khi làm bài tập này.


1. 2. Cách thực hiện


Skimming (Đọc lướt lấy ý chính): là dùng mắt đọc lướt qua toàn bộ bài khóa 
để lấy ý chính và nội dung bao quát của bài. 

Chúng ta sử dụng kỹ năng này khi muốn xác định thông tin quan trọng, từ khóa 
chính. Sau khi skimming ta sẽ xác định được xem ta có cần đọc kỹ đoạn này 
sau đó nữa không.

Các bước skimming:


- Đọc chủ đề của bài- đây là phần tóm tắt ngắn gọn nhất


- Đọc đoạn giới thiệu hoặc khái quát.


- Đọc trọn đoạn đầu của bài khóa.


- Đọc các câu phụ đề nếu có và tìm mối liên quan giữa chúng.



- Đọc câu đầu tiên của các đoạn còn lại vì ý chính của mỗi đoạn thường nằm ở 
câu đầu tiên.

Scanning (Đọc nhanh lấy dữ liệu chi tiết): là dùng mắt đọc lướt nhanh để tìm 
một từ hay một ý chính xác trong bài. Kỹ năng này được sử dụng khi ta biết chắc 
thông tin mà ta cần tìm là gì. Đối với đối tượng học sinh thì nên dùng kỹ năng 
này khi đã đọc yêu cầu của câu hỏi.

Các bước scanning:


- Đọc tiêu đề của bài



- Nhìn từ đầu trang cho đến cuối trang để tìm ra những từ hoặc cụm từ đặc biệt 
mà ta đang cần.

- Nên chú ý đặc biệt đến các định nghĩa, công thức, sơ đồ, biểu đồ….

2. Biện pháp 2. Hướng dẫn học sinh các dạng câu hỏi cơ bản trong bài tập 
đọc hiểu và các bước làm cụ thể.

2.1. Mục tiêu: Việc nắm rõ các dạng câu hỏi cơ bản trong bài tập đọc hiểu và các 
bước làm bài cụ thể sẽ giúp các em có kĩ năng và chiến lược làm bài hiệu quả. 

2.2. Cách thực hiện

* Các dạng câu hỏi cơ bản trong bài tập đọc hiểu
+ Câu hỏi về ý chính của bài (main idea questions)

+ Câu hỏi về ý thông tin chi tiết (detail questions)

+ Câu hỏi về thông tin không có hoặc không đúng trong bài

+ Câu hỏi về từ vựng (vocabulary questions)

+ Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến hoặc được quy chiếu đến (reference)


(Câu hỏi về tham chiếu của từ - reference questions)
* Các bước làm cụ thể  
Bước 1: Trước hết hãy đọc câu hỏi. Đọc câu hỏi trước, chưa vội đọc các lựa chọn trả lời. Khi bạn đã biết được kiểu câu hỏi phải trả lời thì sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời hơn.

Bước 2: Đọc lướt hay đọc nhanh bài đọc:  đọc nhanh để tìm ý chính và cấu trúc chung của bài. Bằng cách đọc lướt ta sẽ nắm được nội dung mà bài đọc muốn đề cập.

Khi làm bài đọc hiểu, đọc lướt từng đoạn nhỏ và quan trọng là áp dụng 1 kĩ thuật gạch chân từ khóa. 
        * Quá trình thực hiện  

Trong bài đọc hiểu có đa dạng các loại câu hỏi. Trong quá trình ôn luyện tôi đưa ra các đoạn văn, các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi và hướng dẫn học sinh cụ thể kĩ năng làm bài, cách xác định thông tin trong đoạn văn. Từ đó tìm được câu trả lời phù hợp nhất. 
Dạng 1: Main idea question  

Tìm ý chính của bài đọc (main idea)  

Dạng câu hỏi này có thể được hỏi đưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chung quy lại sẽ yêu cầu học sinh xác định “ topic” “tiltle” “ subject” “primary idea” hay “ main idea”. Với dạng bài tập cơ bản thì nội dung chính của đoạn văn thường nằm ở câu chủ đề hoặc câu đầu tiên ở mỗi đoạn văn (đôi khi lại là câu cuối cùng) nên học sinh chỉ cần đọc lướt nhanh những câu đầu tiên hoặc những câu cuối cùng để tìm ra nội dung chính. Đối với dạng bài tập nâng cao, nội dung chính của bài nó sẽ không nằm trong một câu cụ thể nào cả mà là ý chung của toàn bài nên học sinh cần để lại những câu hỏi dạng này lại làm sau cùng, sau khi đã dành thời gian đọc để tìm thông tin chi tiết của các câu hỏi khác học sinh sẽ nắm được nội dung chính của toàn bài.

	Main ideas questions

	Các câu hỏi thường gặp
	+ What is the main idea/ the topic of the passage?

+ The text is about …………

+ What is the main idea expressed in the passage?

+ What does the passage mainly discuss?

+ With what topic is the passage mainly concerned?

+ The main topic of the passage is ….

+ The primary idea of the passage is ….

+ Which of the following would serve as the best title for the passage?

+ On the whole, the passage is about ….

+ Which of the following is entirely on …?

	Vị trí câu trả lời
	Thường nằm ở đầu hoặc cuối mỗi đoạn văn. Nếu ý chính không nằm cụ thể ở đầu hoặc cuối đoạn văn ta sẽ để lại làm cuối cùng sau khi đã danh thời gian trả lời các câu hỏi chi tiết.

	Phương pháp 

tìm câu trả lời
	-  Đọc các dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn

- Tìm ý chung nhất trong dòng đầu tiên và tìm mối liên hệ giữa chúng

-  Trong quá trình đọc chú ý đến những từ khóa được lặp đi lặp lại

-  Thường làm câu hỏi này cuối cùng sau khi đã trả lời các câu hỏi chi tiết trước để đỡ mất thời gian.

- Đọc lướt nhanh  toàn bài để kiểm tra xem đã tìm đúng nội dung chính

- Loại các phương án chắc chắn sai, thông  thường main idea ( too general), ( too specific) or ( not mentioned)

- Chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại


Example:  

Passage:

Solar energy is a long lasting source of energy which can be used almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and the sun! Solar cells can easily be installed on house roofs, so no new space is needed and each user can quietly generate their own energy. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages. Wind and water power rely on turbines which are noisy, expensive and easy to break down. Solar cells are totally silent and non-polluting. As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime

However, solar energy also has some disadvantages. We can only generate solar energy during daytime because the system depends on sunlight. Besides, solar cells require large area to work effectively. The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas. This is because solar cells are expensive. Scientists are hoping that the costs of solar cells will reduce as more and more people see the advantages of this environmentally friendly source of energy.

Question 

What does the passage primarily discuss? 

A. Advantages and disadvantages of solar energy. 

B. Solar energy’s advantages over other sources of energy. 

C. The cost of solar energy. 

D. Solar energy as an alternative for fossil fuels. 

Dùng kĩ năng skimming - đọc lướt lấy ý chính, ta thấy câu đầu tiên của đoạn văn đề cập đến “ solar energy”, trong đoạn đầu còn có “many advantages”, trong đoạn hai có “some disadvantages”. Chúng ta tiếp tục đọc qua các dòng còn lại, và thấy rất nhiều từ liên quan đến lợi ích và hạn chế của solar energy. 

Vậy đáp án chính xác phải là A: Advantages and disadvantages of solar energy.

Dạng 2: Detail question (câu hỏi thông tin chi tiết)    

a. Câu hỏi xác định thông tin được nêu trong bài (stated detail)

Câu hỏi xác định thông tin được nêu trong bài thường hỏi về một chi tiết thông tin nhỏ trong bài đọc. Trả lời cho câu hỏi này thì chính là thông tin được nêu sẵn trong bài. Thông thường, phương án trả lời đúng chỉ là "restatement" nhắc lại thông tin trong bài bằng một cách diễn đạt từ ngữ khác.

	Stated detail questions

	Các dạng câu hỏi
	According to the passage,why/ what/ how...? 
According to the information in paragraph …what?

It is mentioned/ indicates  in the first/ second …passage that... 
Which of the following is true about...?

	Vị trí câu trả lời
	Câu trả lời nằm trong bài đọc. Sẽ theo trình tự của thông tin đề cập trong bài. Đáp án của câu hỏi thường là phần diễn đạt lại thông tin được đề cập đến trong bài.

	Phương pháp 

tìm câu trả lời


	· Gạch chân từ chính, ý quan trọng trong câu hỏi.

· Dùng kỹ năng scanning để tìm đoạn phù hợp để đọc kỹ lấy thông tin.

· Đọc kỹ các câu chứa các từ khóa và ý trong câu hỏi cẩn thận.

· Loại những đáp án chắc chắn sai và lựa chọn đáp án đúng nhất trong các lựa chọn còn lại.


Example 
The passage
Flutes have been around for quite some time, in all sorts of shapes and sizes and made from a variety of materials. The oldest known flutes are, about 20,000 years old, they were made from hollowed-out bones with holes cut in them. In addition to bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollowed-out wood.
        Today flutes are generally made of metal, and in addition to the holes they have a complicated system of keys, levers, and pads. The instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal, it is made of gold.

Question
The passage indicates that James Gaiway’s flute is made of…

A. bones

B. bamboo

C. wood

D. gold

Câu trả lời cho câu hỏi nằm trong đoạn văn thứ hai. Vì câu hỏi là về cây sáo của James Galway, ta thấy “instrument belonging to well-known flautist James Galway”, đọc lướt tiếp ta thấy “not just made of any metal, it is made of gold”. Câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy trong tuyên bố rằng cây đàn của nghệ sĩ thổi sáo nổi tiếng James Galway không chỉ được làm bằng kim loại; nó được làm bằng vàng. Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này là đáp án D.gold
b. Câu hỏi xác định thông tin không được nêu trong bài (unstated details)

Một trong những dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc là tìm câu trả lời là những nội dung không được đề cập trong đoạn văn. Dạng câu hỏi này thường xuất hiện các từ “NOT mentioned” “NOT stated” “all following options are true EXCEPT” hay “NOT true”.  Dạng câu hỏi này thì sẽ có 3 lựa chọn chứa thông tin được đề cập trong bài và 1 lựa chọn không được đề cập trong bài.

	Unstated detail questions

	Câu hỏi thường gặp
	Which of the following is NOT mentioned...?
Which of the following is NOT discussed…?
All of the following are true EXCEPT.....

Which of the following are false…?

	 Câu trả lời
	Câu trả lời sẽ là thông tin không xuất hiện trong bài hoặc câu trả lời sai so với bài.

	Phương pháp tìm câu trả lời
	- Đọc kỹ câu hỏi và các lựa chọn cho sẵn, gạch chân key words.

- Đọc lướt nhanh để khoanh vùng thông tin phù hợp cho phần key words.

- Đọc kỹ các câu chứa các ý trong phần lựa chọn

- Loại bỏ những lựa chọn được đề cập hoặc đúng so với bài đọc

- Chọn phương án không được đề cập hoặc không đúng với bài đọc.


Example 
The passage
Solar energy is a long lasting source of energy which can be used almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and the sun! Solar cells can easily be installed on house roofs, so no new space is needed and each user can quietly generate their own energy. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages. Wind and water power rely on turbines which are noisy, expensive and easy to break down. Solar cells are totally silent and non-polluting. As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime

However, solar energy also has some disadvantages. We can only generate solar energy during daytime because the system depends on sunlight. Besides, solar cells require large area to work effectively. The main disadvantage of solar energy is that it costs about twice as much as traditional sources such as coal, oil, and gas. This is because solar cells are expensive. Scientists are hoping that the costs of solar cells will reduce as more and more people see the advantages of this environmentally friendly source of energy.

Question

What is NOT mentioned as an advantage of solar panels? 

A. They require little maintenance. 

B. They are non-polluting. 

C. They generate more power than other sources. 

D. They operate without making noise. 

Câu hỏi hỏi về những chi tiết không được nêu trong bài về “advantage of solar panels”. Học sinh nên gạch chân các key words trong các phương án đã cho rồi dùng kỹ năng scanning- đọc lướt nhanh trong đoạn văn. Trong bài đã đề cập “silent and non-polluting” nên loại B và D. Rồi ta lại có thông tin “they require little maintenance” nên loại A. Chỉ có C là không được đề cập vì trong bài không hề nói đến “generate more power than other sources”.

Dạng 3: Vocabulary in context question

Câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

Đây là dạng câu hỏi khó yêu cầu học sinh phải đoán nghĩa của một từ khó xuất hiện trong đoạn văn dựa vào ngữ cảnh. Từ này thường được in đậm. Tuy nhiên trong bài vẫn để lại một vài dấu hiệu để các em có thể suy đoán.

	Vocabulary in context question

	Các câu hỏi thường gặp
	The word “…..” in line ….is closest in meaning to …

The phrase “….” in line … could be best replaced with …

	Câu trả lời
	Dựa vào thông tin xung quanh từ được đưa ra để đoán nghĩa của từ

	Phương pháp 

tìm câu trả lời
	- Tìm từ đó ở trong bài đọc

- Đọc câu chứa từ đó cẩn thận

- Tìm các manh mối trong ngữ cảnh để giúp hiểu ý nghĩa của từ.

- Chọn đáp án mà ngữ cảnh thể hiện.


Example 
The passage
Rainforests provide us with many things. In fact, the Amazon Rainforest is called the "Lungs of our planet" because it produces 20% of the world's oxygen. In the rainforests, we can see half of the world's species of animals, plants and insects. Furthermore, 80 % of the food we eat first and 25 % of the drugs we take come from rainforests. Some of these drugs are even used to fight and cure cancer. With all the good things rainforests give us, it's surprising to find that people are destroying them. A lot of trees are being cut down and countless valuable species are being driven to the extinction. It creates many problems worldwide such as more pollution less rain, and less oxygen for the world.

Question

The world "valuable" in paragraph 3 is closest in meaning to________.

A.very useful and important 


B. not precious enough 

C. having to value 




D. able be replaced Tien – stupid

Trong câu hỏi này, dùng kỹ năng scanning học sinh sẽ phải tìm cụm từ nào bằng nghĩa với "valuable". Học sinh có thể không biết từ này nhưng nếu các em đọc kỹ câu chứa từ này và câu xung quanh nó để đoán được nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Ta có “trees are being cut down” và “species are being driven to the extinction” nên ta có thể đoán được ngay “valuable = useful and important”. Đáp án là A

Dạng 4: Reference questions   

Câu hỏi tìm từ hoặc cụm từ được nói đến hoặc được quy chiếu đến trong đoạn văn

Đây là một dạng câu hỏi dễ giúp các em học sinh lấy điểm. Thông thường các câu hỏi thường dùng các đại từ “he, she, they….” hay “them, it, him….”, tính từ sở hữu “ their, its….” những đại từ chỉ định “ this, that, these, those, ….” để dùng làm từ được quy chiếu. Đối với dạng câu hỏi này học sinh nên làm đầu tiên. Trong câu hỏi này thường xuất hiện từ “refer” và học sinh chỉ cần đọc kỹ câu hỏi chứa từ được quy chiếu và các câu trước nó. Thông thường đáp án thường nằm ở câu trước đó hoặc câu chứa từ được quy chiếu.
	Reference questions

	Câu hỏi thường gặp
	The word “it”/ “they”/ “them”/ “this”/ “those”… in line ….refers to …

	Vị trí câu trả lời
	Thường là các cụm từ nằm trong những câu trước hoặc trong chính câu chứa từ được quy chiếu.

	Phương pháp 

tìm câu trả lời
	- Đọc câu hỏi và các lựa chọn cho sẵn

- Lướt nhanh trong bài đọc để tìm từ được quy chiếu trong câu hỏi.

- Đọc kỹ câu chứa từ được quy chiếu và câu trước nó và tìm các cụm từ được liệt kê trong phần lựa chọn đáp án.

- Loại bỏ các phương án chắc chắn sai, chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại.


Example 
The passage
Rainforests make up only a small part of the Earth's surface, about six percent. They are found in tropical parts of the world. The largest rainforest in the world is the Amazon in South America. It covers about five million square kilometers. There are also rainforest in Western Africa, Central America, Southeast Asia, Northeastern Australia and the Pacific Islands.

Question

What does the word "it" in paragraph 2 refer to? 

A. the tropical part 


B. the Amazon rainforest

C. South America 



D. the Earth's surface 

Trong câu này các em nên đọc câu trước đó để xác định “it” ở đây đề cập đến cái gì. It là chủ ngữ nên ta đọc câu trước nó ta thấy có “The largest rainforest in the world is the Amazon” nên ta dễ dàng xác định B là đáp án.


* Một số bài tập thực hành

Sau khi hướng dẫn cụ thể cách nhận dạng câu hỏi, xác định thông tin trả lời các câu hỏi liên quan, tôi giao bài cho các em thực hành, mỗi bài giới hạn thời gian từ 8-10 phút, yêu cầu các em tập trung cao độ, sử dụng kĩ năng scanning, skimming để làm bài một cách tốt nhất. 

 Exercise 1

Inventors made the first TV pictures in the 1920s. Television stations started broadcasting the first regular TV shows in the 1940s. The first TV sets had small screens and showed black and white pictures.


TV sets have become bigger. Most TVs sold today show color pictures. TV screens have become bigger and bigger while TV sets have become thinner. In fact, Plasma TV sets are so thin that you can hang them on a wall.


TV can do many things other than entertainment. TV cameras can be used in places that are difficult or dangerous for people. They can travel to outer space. Spacecraft carry TV cameras to other planets. The cameras send back pictures that let us know what the other planets look like. TV cameras on robot submarines can go down in the sea. In medicine, doctors use tiny cameras inside the human body.

1. The first TV pictures were invented _______.  

A. in 1920             B. in 1940
    C. in the 1920s

D. in the 1940s

2. The first TV sets _______.

	A. showed colored pictures
	B. showed black and white pictures

	C. had large screens
	D. were bigger than the TV sets today.


3. The following statements are true EXCEPT _______.

	A. Plasma TV sets are so thin that you can hang them on a wall

	B. TV screens have become bigger and bigger

	C. TV sets used to be very thin

	D. Most TVs sold today show color pictures


 4. What is NOT true about TV cameras?

	A. TV cameras are for entertainment.

	B. TV cameras can go down in the sea.

	C. TV cameras give us information about other planets.

	D. TV cameras are not used in medicine.


5. The word ‘Spacecraft’ in paragraph 3 means _______.

	A. a vehicle that travels in space
	B. a man that travels in space

	C. a strange human being living in space
	D. a TV camera


Keys:    1C     2B     3C      4D        5A

Exercise 2

Sydney is Australia’s most exciting city. The history of Australia begins here. In 1788 Captain Arthur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3.6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world.

 In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close to Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favorite city for immigrants from overseas.

 There are two things that make Sydney famous: its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 and the Sydney Opera House, which was opened in 1973.

1. Where did Captain Arthur Philips arrive in 1788?

A. South Pacific
B. Sydney Harbor

C. Britain
D. Sydney

2. Which of the following should be the title of the reading passage?

A. Sydney’s Opera House

B. The history of Sydney

C. Sydney’s beaches and harbors
D. An introduction of Sydney

3. The word “immigrants” in the passage is closest in meaning to________.

A. adoptive citizens
B. natives
C. locals 
D. foreign visitors

4. Which of the following statements is NOT true about Sydney?

A. Sydney is not a favorite city for immigrants from overseas.

B. Sydney is one of the most beautiful cities in the world.

C. Sydney is the most exciting city in Australia.

D. Sydney is the busiest port in the South Pacific.

5. How many beaches are there close to Sydney?

A. 11 beaches   B. over 20 beaches
   C. nearly 20 beaches   D. 770 beaches

Keys: 1D 
2D 
3A 
4A 
5 B

Exercise 3

The price of holidays can fluctuate a great deal throughout the year, so you can save a lot if you are flexible with your travel dates and avoid peak holiday times. It can be also cheaper if you book well in advance. 

Before your departure, make sure you get as much information about your destination as you can. Find out if you require any special visas or permits to travel there. Think about spending money as well. Will you be able to access your own money easily enough or will you need to take cash with you? Think about eating larger lunches and smaller evening meals to help your money go further, as lunch is generally cheaper.

Make sure that you keep sufficient identification with you at all times. It may also help to email a copy of your passport details to yourself, in case it is lost or stolen. 

Label your suitcases clearly so that they can be easily identified as yours. It can be useful to store a copy of your itinerary in a prominent place in your suitcase so that the airline will know where to find you if your luggage gets lost. 

Be sure to pack any medication or other essential items in your hand luggage. If your flight is delayed, or your luggage is lost, these can be difficult to obtain in an airport or foreign country.

1. Which can be the best title for the passage?

A. Travel procedures    
 
B. Travel advice     

C. How to adjust travel dates    
D. Protect your luggage

2. Which one of these is NOT advisable according to the passage?

A. Research your destination    
B. Always bring identification

C. Apply for visas if necessary  
D. Save money by cutting out dinner

3. According to the passage, your luggage should be_______.      

A. stored in a safe place 


B. tagged in case of being lost          

C. packed with your passport               D. painted a bright colour

4. The highlighted word ‘it’ refers to your_______.

A. identification    
  B. luggage

C. passport    
D. flight

5. It can be inferred from the passage that_______.

A. travelling may cost more in peak season                

B. you must always take cash with you

C. larger lunches cost more than smaller ones                 

D. you can't get back your lost luggage overseas

Keys: 1B 2D 3B 4C 5A

Exercise 4

Son Doong Cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme featuring its magnificence on ‘Good Morning America’ in May 2015. 

Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known internationally in 2009 thanks to British cavers, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to 5 million years ago by river water eroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites in the world - up to 70 metres tall. The cave is more than 200 metres wide, 150 metres high, and nearly 9 kilometres long, with caverns big enough to fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Cave Research Association) and selected as one of the most beautiful on earth by the BBC (British Broadcasting Corporation).

In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the 2015 season, which runs from February to August. After August, heavy rains cause river levels to rise and make the cave largely inaccessible.

1.  What is the main idea of this passage?

A. How to explore Son Doong Cave



B. The discovery of Son Doong Cave

C. A tourist destination in Quang Binh 


D. The beauty and potential of Son Doong Cave

2. What happened to Son Doong Cave in May 2015?

A. It was discovered by a local man named Ho Khanh.

B. A live programme featuring its magnificence was broadcast in America.

C. It became known internationally thanks to British cavers, led by Howard Limbert.

D. It was explored by the first tourist group. 

3. Which statement is NOT true about Son Doong Cave?

A. Tourists can explore Son Doong Cave daily throughout the year.

B. The cave was formed about 2 to 5 million years ago.

C. It was formed by river water eroding away the limestone underneath the mountain.

D. Some of the stalagmites in Son Doong Cave are about 70 metres tall.

4. The word ‘them’ refers to ______.

A. British cavers
 B. stalagmites         C. kilometers
D. caverns

5. From the passage, we know that ______.

A. there is a street inside Son Doong Cave            

B. the cave is always covered with rain water

C. tourists need permission to explore the cave       

D. few tourists want to come to the cave

Keys: 1D 
2B 
3A 
4D 
5C

Kết quả có khoảng 10% các em làm đúng cả 5 câu mỗi bài, 30% đúng 4 câu, không có em nào không đúng câu nào. 

Qua đó cho thấy, khi các em xác định được mục tiêu học tập, có ý trí vươn lên và được định hướng cụ thể phương pháp học tập phù hợp thì các em sẽ cảm thấy tự tin, không còn tâm lí sợ khi làm bài đọc nữa.

IV. Khảo nghiệm tính khả thi của biện pháp đề xuất
Vài năm trở lại đây, cấu trúc đề thi học kì được thiết kế tương đồng với đề thi vào 10 THPT. Nắm bắt được xu thế đó trong tôi luôn tìm tòi phương pháp ôn tập sao cho phù hợp với các em. Qua một quá trình ôn luyện với những cố gắng và nỗ lực của bản thân giáo viên và các em học sinh đã làm tương đối tốt bài tập đọc hiểu này. Các em tự tin, tích cực và học tập có hiệu quả hơn, các em thấy được bài đọc không quá khó và bớt cảm giác sợ làm bài đọc vì không phải câu hỏi nào cũng khó, mà có câu rất dễ dàng tìm ra đáp án đúng. 

Sau khi thực hiện giải pháp đã có những phản hồi tích cực, nhiều điểm trong sáng kiến đã phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. Qua quá trình vận dụng sáng kiến tại đơn vị tôi đang công tác đã đem lại kết quả khả quan. Minh chứng là đối với bài đọc trong đề thi học kì I năm học 2021-2022.

Với các dạng câu hỏi tương tự đề vào 10, các em làm bài khá tốt. 

Cụ thể như sau:
 Bảng 3. Biểu tổng hợp kết quả bài đọc hiểu học kỳ I năm học 2021-2022

	Số câu hỏi
	
	5 câu
	4 câu
	3 câu
	2 câu
	1 câu
	0 câu

	Điểm thi 

học kỳ I
	98HS
	10
	28
	33
	25
	2
	0


(Bài đọc hiểu đề học kì I năm học 2021-2022)

Từ đó chất lượng bài thi được nâng lên. Qua đánh giá kết quả học tập của học sinh khối 9 (Tổng số 98 HS)

             Bảng4: Biểu tổng hợp kết quả thi học kỳ I năm học 2021-2022

	Thời gian
	Tổng số HS
	Điểm

1->3,5
	Điểm

4->4,5
	Điểm

5-7,5
	Điểm

8->10
	Điểm TB

	Khảo sát đầu năm
	98
	17
	35
	41
	5
	3,6

	Điểm thi  kỳ I
	98
	 1
	12
	63
	22
	6,1


Từ bảng kết quả trên ta thấy, tỉ lệ HS điểm dưới 5 giảm đáng kể, đồng thời tỉ lệ điểm trên 5 tăng rõ rệt;  điểm trung bình đã tăng lên 6,1. Qua đó cho thấy phần đọc hiểu góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bài thi Tiếng Anh nói chung và thi vào 10 THPT nói riêng.

- Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi vào 10 môn Tiếng Anh” là đề tài được áp dụng lần đầu tiên vào công tác ôn luyện thi vào lớp 10 THPT tại đơn  vị tôi đang công tác. Bản thân tôi hiểu được thực tế nhiều học sinh e ngại làm bài đọc hiểu bởi độ dài, khó, nhiều từ vựng và đòi hỏi phải có kỹ năng đọc, thường dẫn đến tâm lí “làm bừa”. Chính vì vậy, thay vì yêu cầu các em làm các bài tập thực hành ngay từ khi bắt đầu ôn tập. Trước tiên tôi rất chú trọng việc rèn cho các em biết vận dụng linh hoạt kĩ năng đọc vào làm bài. Giúp học sinh biết khi nào cần “scanning”, khi nào thì “skimming”. 
Trong bài viết tôi đưa ra giải pháp giúp các em biết được sự cần thiết trong việc xác định đúng các dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu. Từ đó xác định đúng thông tin trong đoạn văn để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất. Như vậy học sinh sẽ dần dần hình thành được kĩ năng làm bài. 

Bên cạnh đó tạo động lực để các em cố gắng khi các em  biết được rằng làm tốt bài đọc này trước hết sẽ giúp các em nâng cao chất lượng học tập hằng ngày, vì các dạng câu hỏi thường là giống nhau giữa đề thi học kì và đề thi vào 10.  Hơn nữa qua bài đọc các em sẽ biết thêm nhiều từ vựng và cấu trúc trong Tiếng Anh rất bổ ích cho kĩ năng nghe, viết. 
Những giải pháp mới có tính sáng tạo này lần đầu tiên được tôi áp dụng. Với cách thức thực hiện như vậy, sau thời gian ôn luyện các em đã làm tương đối tốt bài đọc, đạt 50 đến 60% trên tổng số của bài đọc hiểu.

Các giải pháp được đề xuất đã được cho triển khai, áp dụng vào công tác ôn tập thực tiễn ngay từ đầu năm học. Sau một thời gian áp dụng sáng kiến tôi thấy được chất lượng và hiệu quả làm bài tập đọc hiểu trong các đề Tiếng Anh 9 của các em đạt hiệu quả tăng lên rõ rệt. Từ đó các em cũng tự tin hơn trong học tập hằng ngày, không còn tâm lí lo sợ làm bài đọc. Mà đọc còn giúp các em có được vốn từ vựng, ngữ pháp phong phú, biết thêm về văn phong trong cách diễn đạt của người bản ngữ.
Hiệu quả của sáng kiến đang và sẽ được áp dụng và hy vọng sẽ có kết quả tốt cho học sinh khối lớp 9 sau đó là toàn thể học sinh trong trường. Tôi hy vọng rằng sẽ góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học và giảm tỉ lệ học sinh yếu trong bộ môn tiếng Anh và nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 của nhà trường.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận
Thực tế cho thấy giải pháp rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu ôn vào lớp 10 môn Tiếng Anh, tôi đã sử dụng, giúp cho các em hình thành phương pháp làm bài đọc, biết cách tìm thông tin và xác định đúng dữ liệu vào làm bài tập. Giúp các em tự tin, tích cực và học tập có hiệu quả hơn đặc biệt là kĩ năng đọc hiểu.  

        Các giải pháp được đề xuất đều trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn, kế thừa những ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống, tuy nhiên đảm bảo được tính mới, tính sáng tạo.
        Những nội dung mà tôi trình bày trên đây chỉ là sự tập hợp, đúc kết kinh nghiệm của bản thân, phạm vi nghiên cứu hẹp, thời gian ngắn, tư liệu ít, do đó còn nhiều thiếu sót. Song với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, tôi hy vọng những giải pháp này có thể đóng góp một phần trong việc nâng cao chất lượng ôn thi vào lớp 10 trong nhà trường. 

Về phía bản thân, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của việc thực hiện giải pháp, đồng thời không ngừng học hỏi rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình, phương pháp giảng dạy. Nâng cao hơn nữa chất lượng bộ môn. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
II. Khuyến nghị

Để việc ôn tập môn tiếng Anh 9 thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả cao TC "II. KHUYẾN NGHỊ" \f C \l "1"  tôi rất mong kinh nghiệm của mình được chia sẻ tới các đồng nghiệp để ít nhiều giúp cải thiện chất lượng giảng dạy.
Nhằm tạo cơ hội cho học sinh và giáo viên có môi trường học tập tốt hơn kính mong các cấp lãnh đạo, Phòng Giáo dục Quận, Ban Giám hiệu tạo điều kiện để giáo viên được hỏi hỏi nhiều hơn về phương pháp ôn tập cho học sinh lớp 9. 

Tôi mong rằng, Phòng Giáo dục sẽ mở thêm lớp tập huấn chuyên môn về phương pháp giúp học sinh ôn tập có hiệu quả. 

Cuối cùng tôi rất mong được sự quan tâm, bổ sung, góp ý của các cấp lãnh đạo cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
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